
Stt Tài sản
Chủng 

loại

Đơn 

vị 

tính

Số 

lượn

g

Năm 

đưa 

vào 

sử 

dụng

Tình trạng
Nguồn 

mua sắm
Nguyên giá Gía trị còn lại Lý do thanh lý Ghi chú

1 Máy vi tính PC HPAIO
Thiết bị 

văn 
Cái 6 2016

Không sử 

dụng 

Nguồn 

ngân sách 
81.600.000 0

Hết niên hạn 

sử dụng

PHÒNG 

KHTH

2 Bàn Salon
Thiết bị 

văn 
Cái 1 2017

Không sử 

dụng 

Nguồn 

ngân sách 
12.500.000 0

Hết niên hạn 

sử dụng

PHÒNG 

TCHC

3 Máy vi tính FPT
Thiết bị 

Văn 
Bộ 3 2016

Không sử 

dụng 

Nguồn 

ngân sách 
33.363.000 0

Hết niên hạn 

sử dụng

PHÒNG 

KHTH

4
Máy tạo và nén oxy-Model 

IRC51–X02AW

Thiết bị 

y tế
Cái 1 2014

Không sử 

dụng 

Nguồn 

ngân sách 
127.522.500 0

Hết niên hạn 

sử dụng

KHOA 

HSCC

5
Máy tạo oxy từ

 khí trời loại 5 lít/phút

Thiết bị 

y tế
Cái 1 2014

Không sử 

dụng 

Nguồn 

ngân sách 
84.150.000 0

Hết niên hạn 

sử dụng

KHOA 

HSCC

6 Máy truyền dịch TE135
Thiết bị 

y tế
Cái 2 2014

Không sử 

dụng 

Nguồn 

ngân sách 
74.970.000 0

Hết niên hạn 

sử dụng

KHOA 

HSCC

7 Bơm truyền dịch
Thiết bị 

y tế
Cái 1 2017

Không sử 

dụng 

Nguồn 

ngân sách 
41.000.000 0

Hết niên hạn 

sử dụng

KHOA 

HSCC

8 Bơm tiêm tự động Top 5300
Thiết bị 

y tế
Cái 1 2010

Không sử 

dụng 

Nguồn 

ngân sách 
54.000.100 0

Hết niên hạn 

sử dụng

KHOA 

HSCC

9
Máy Siêu âm trắng đen để 

bàn

Thiết bị 

y tế
Cái 1 2010

Không sử 

dụng 

Nguồn 

ngân sách 
307.500.000 0

Hết niên hạn 

sử dụng

KHOA 

HSCC

10
Máy đo nồng độ 

bão hòa cầm tay

Thiết bị 

y tế
Cái 1 2017

Không sử 

dụng 

Nguồn 

ngân sách 
28.000.000 0

Hết niên hạn 

sử dụng

KHOA 

HSCC

11 Máy CPAP
Thiết bị 

y tế
Cái 1 2010

Không sử 

dụng 

Nguồn 

ngân sách 
67.000.000 0

Hết niên hạn 

sử dụng

KHOA 

HSCC
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12 Máy vi tính PCHPAIO
Thiết bị 

văn 
Cái 1 2016

Không sử 

dụng 

Nguồn 

ngân sách 
13.600.000 0

Hết niên hạn 

sử dụng

KHOA 

HSCC

13 Bộ Tiểu phẩu
Thiết bị 

y tế
Cái 3 2017

Không sử 

dụng 

Nguồn 

ngân sách 
87.000.000 0

Hết niên hạn 

sử dụng

KHOA 

HSCC

14 Bộ đặt nội khí quản
Thiết bị 

y tế
Bộ 1 2010

Không sử 

dụng 

Nguồn 

ngân sách 
11.000.000 0

Hết niên hạn 

sử dụng

KHOA 

HSCC

15
Máy Huyết học 18 thông số 

(sysmex)

Thiết bị 

y tế
Cái 1 2015

Không sử 

dụng 

Nguồn 

ngân sách 
376.250.000 0

Hết niên hạn 

sử dụng
KHOA CLS

16 Kính hiển vi  olympus
Thiết bị 

y tế
Cái 1 2010

Không sử 

dụng 

Nguồn 

ngân sách 
16.200.000 0

Hết niên hạn 

sử dụng
KHOA CLS

17
Máy ly tâm đa năng>= 4000 

vòng/ phút

Thiết bị 

y tế
Cái 1 2017

Không sử 

dụng 

Nguồn 

ngân sách 
83.000.000 0

Hết niên hạn 

sử dụng
KHOA CLS

18
Máy tạo Oxy di động 5 lít/ 

phút

Thiết bị 

y tế
Cái 1 2017

Không sử 

dụng 

Nguồn 

ngân sách 
34.000.000 0

Hư không sử 

dụng được
KHOA NHI

19 Máy điện tim 3 đến 6 kênh
Thiết bị 

y tế
Cái 2 2017

Không sử 

dụng 

Nguồn 

ngân sách 
156.000.000 0

Hết niên hạn 

sử dụng

KHOA 

DƯỢC

20 Bơm truyền dịch
Thiết bị 

y tế
Cái 1 2014

Không sử 

dụng 

Nguồn 

ngân sách 
21.653.100 0

Hết niên hạn 

sử dụng

KHOA 

DƯỢC

21 Máy bơm tiêm tự động
Thiết bị 

y tế
Cái 1 2014

Không sử 

dụng 

Nguồn 

ngân sách 
27.846.000 0

Hết niên hạn 

sử dụng

KHOA 

DƯỢC

22 Máy truyền dịch tự động
Thiết bị 

y tế
Cái 2 2014

Không sử 

dụng 

Nguồn 

ngân sách 
74.970.000 0

Hết niên hạn 

sử dụng

KHOA 

DƯỢC

23
Máy truyền dịch tự động 

TE135

Thiết bị 

y tế
Cái 1 2014

Không sử 

dụng 

Nguồn 

ngân sách 
37.485.000 0

Hết niên hạn 

sử dụng

KHOA 

DƯỢC

24
Máy truyền dịch tự động top 

3300

Thiết bị 

y tế
Cái 1 2014

Không sử 

dụng 

Nguồn 

ngân sách 
37.485.000 0

Hết niên hạn 

sử dụng

KHOA 

DƯỢC

25
Máy đo nồng độ oxy trong 

máu loại để bàn

Thiết bị 

y tế
Cái 2 2017

Không sử 

dụng 

Nguồn 

ngân sách 
50.000.000 0

Hết niên hạn 

sử dụng

KHOA 

DƯỢC

26 Máy điện tim 3 cần
Thiết bị 

y tế
Cái 2 2017

Không sử 

dụng 

Nguồn 

ngân sách 
96.000.000 0

Hết niên hạn 

sử dụng

KHOA 

DƯỢC



27
Máy đo độ bảo hòa oxy loại 

để bàn

Thiết bị 

y tế
Cái 1 2017

Không sử 

dụng 

Nguồn 

ngân sách 
32.000.000 0

Hết niên hạn 

sử dụng

KHOA 

DƯỢC

28
Máy đo nồng độ ôxy bảo 

hòa cầm tay

Thiết bị 

y tế
Cái 2 2017

Không sử 

dụng 

Nguồn 

ngân sách 
56.000.000 0

Hết niên hạn 

sử dụng

KHOA 

DƯỢC

29 Bơm tiêm tự động Top 5300
Thiết bị 

y tế
Cái 1 2010

Không sử 

dụng 

Nguồn 

ngân sách 
54.000.100 0

Hết niên hạn 

sử dụng

KHOA 

DƯỢC

30
Bộ soi bóng đồng tử đo 

khúc xạ

Thiết bị 

y tế
bộ 1 2017

Không sử 

dụng 

Nguồn 

ngân sách 
14.000.000 0

Không sử 

dụng được
KHOA LCK

31 Đèn soi đáy mắt
Thiết bị 

y tế
Cái 1 2017

Không sử 

dụng 

Nguồn 

ngân sách 
14.000.000 0

Không sử 

dụng được
KHOA LCK

32
Máy đo nồng độ oxy bão 

hòa cầm tay

Thiết bị 

y tế
Cái 2 2017

Không sử 

dụng 

Nguồn 

ngân sách 
56.000.000 0

Hết niên hạn 

sử dụng
KHOA NỘI

33
Máy đo nồng độ oxy loại để 

bàn

Thiết bị 

y tế
Cái 3 2017

Không sử 

dụng 

Nguồn 

ngân sách 
75.000.000 0

Hết niên hạn 

sử dụng
KHOA NỘI

34 Máy vi tính HP HPAIO
Thiết bị 

văn 
Cái 1 2016

Không sử 

dụng 

Nguồn 

ngân sách 
13.600.000 0

Hết niên hạn 

sử dụng
KHOA KB

35 Máy vi tính để bàn FPT
Thiết bị 

văn 
Cái 1 2018

Không sử 

dụng 

Nguồn 

ngân sách 
11.121.000 0

Hết niên hạn 

sử dụng
KHOA KB

36 Máy vi tính PC HPAIO
Thiết bị 

văn 
Cái 1 2016

Không sử 

dụng 

Nguồn 

ngân sách 
13.600.000 0

 Hết niên hạn 

sử dụng

KHOA 

YHCT

37 Máy vi tính để bàn
Thiết bị 

văn 
Cái 1 2018

Không sử 

dụng 

Nguồn 

ngân sách 
11.121.000 0

 Hết niên hạn 

sử dụng

KHOA 

YHCT

38 Máy phun SR 420 (STIHL)
Thiết bị 

khác
Cái 1 2021

Không sử 

dụng 

Nguồn 

ngân sách 
16.000.000  8.960.000

Còn niện hạn 

sử dụng

PHÒNG 

TCHC

39 Máy phun SR 420 (STIHL)
Thiết bị 

khác
Cái 1 2021

Không sử 

dụng 

Nguồn 

ngân sách 
16.000.000  8.960.000

Còn niện hạn 

sử dụng

PHÒNG 

TCHC

40
Máy chiếu PANASONIC 

78VEA

Thiết bị 

văn 
Cái 1 2010

Không sử 

dụng 

Nguồn 

ngân sách 
25.500.000 0

Hết niên hạn 

sử dụng

PHÒNG 

TCHC

41 Ti vi Samsung 49 inch
Thiết bị 

văn 
Cái 2 2019

Không sử 

dụng 

Nguồn 

ngân sách 
33.158.000 0

Hết niên hạn 

sử dụng

PHÒNG 

TCHC



42 Máy photocopy
Thiết bị 

văn 
Cái 1 2010

Không sử 

dụng 

Nguồn 

ngân sách 
26.500.000 0

Hết niên hạn 

sử dụng

PHÒNG 

TCHC

43 Mô tô MX YAMAHA
Phương tiện 

vận tải 

đường bộ

Chiếc 1 2009
Không sử 

dụng được

Nguồn ngân 

sách tự chủ
29.948.000 0

Hết niên hạn sử 

dụng (Hư hỏng)

PHÒNG 

TCHC

44 Mô tô SIRIUS YAMAHA
Phương tiện 

vận tải 

đường bộ

Chiếc 1 2009
Không sử 

dụng được

Nguồn ngân 

sách tự chủ
15.645.000 0

Hết niên hạn sử 

dụng (Hư hỏng)

PHÒNG 

TCHC

45 Mô tô SIRIUS YAMAHA
Phương tiện 

vận tải 

đường bộ

Chiếc 1 2009
Không sử 

dụng được

Nguồn ngân 

sách tự chủ
15.645.000 0

Hết niên hạn sử 

dụng (Hư hỏng)

PHÒNG 

TCHC

46 Mô tô SIRIUS YAMAHA
Phương tiện 

vận tải 

đường bộ

Chiếc 1 2009
Không sử 

dụng được

Nguồn ngân 

sách tự chủ
15.645.000 0

Hết niên hạn sử 

dụng (Hư hỏng)

KHOA 

KSBT

47 Mô tô SIRIUS YAMAHA
Phương tiện 

vận tải 

đường bộ

Chiếc 1 2009
Không sử 

dụng được

Nguồn ngân 

sách tự chủ
15.645.000 0

Hết niên hạn sử 

dụng (Hư hỏng)

KHOA 

KSBT

48 Máy siêu âm MSA1
Thiết bị 

y tế
Cái 1 2008

Không sử 

dụng 

Nguồn 

ngân sách 
123.690.000 0

Hết niên hạn 

sử dụng
TYT LKA

49 Máy đo điện tim 3 kênh
Thiết bị 

y tế
cái 1 2013

không sử 

dụng 

nguồn 

ngan sách 
54.900.000 0

hết niên hạn 

sử dụng
TYT PTB

50 Bộ hồi sức sơ sinh
Thiết bị 

y tế
cái 1 2013

không sử 

dụng 

nguồn 

ngân sách 
16.458.000 0

hết niên hạn 

sử dụng
TYT PTB

51 Bộ máy vi tính, máy in
Thiết bị 

văn 
cái 1 2015

không sử 

dụng 

nguồn 

ngân sách 
17.900.000 0

hết niên hạn 

sử dụng
TYT PTB

52 Bộ truyền thông
Thiết bị 

y tế
Cái 1 2017

Không sử 

dụng 

Nguồn 

ngân sách 
15.000.000 0

Hết niên hạn 

sử dụng
TYT PTB

53
Bộ máy vi tính 

Main G41chip intel

Thiết bị 

y tế
Cái 1 2013

Không sử 

dụng 

Nguồn 

ngân sách 
12.000.000 0

Hết niên hạn 

sử dụng
TYT TP2

54 Bộ truyền thông
Thiết bị 

y tế
cái 1 2017

không sử 

dụng 

Kết dư 

BHYT
15.000.000 0

Hết niên hạn 

sử dụng
TYT TP1

55 Máy đo điện tim
Thiết bị 

y tế
cái 1 2013

không sử 

dụng 

Quỹ toàn 

cầu
28.391 0

Hết niên hạn 

sử dụng
TYT TP1

56 Máy vi tính Lenovo
Thiết bị 

văn 
Cái 1 2013

không sử 

dụng 

Nguồn 

ngân sách 
18.204 0

Hết niên hạn 

sử dụng
TYT TP1



57 Máy lạnh Panasonic 1HP
Thiết bị 

văn 
cái 1 2015

không sử 

dụng 

Nguồn 

ngân sách 
10.500.000 0

Hết niên hạn 

sử dụng
TYT TP1

58
Bộ máy vi tính, máy in 

(ROBO)

Thiết bị 

văn 
bộ 1 2014

không sử 

dụng 

Kết dư 

BHYT
17.900.000 0

Hết niên hạn 

sử dụng
TYT TP1

59 Máy siêu âm xách tay
Thiết bị 

y tế
cái 1 2011

không sử 

dụng 

TTYT 

Hồng Ngự
182.970.000 0

Hết niên hạn 

sử dụng
TYT TP1

60 Máy siêu âm trắng đen
Thiết bị 

y tế
cái 1 2013

không sử 

dụng 

Dự án Quỹ 

toàn cầu
192.125.000 0

Hết niên hạn 

sử dụng
TYT TP1

61 Bộ máy vi tính
Thiết bị 

văn 
Bộ 1 2012

không sử 

dụng 

Nguồn 

ngân sách 
12.000.000 0

Hết niên hạn 

sử dụng
TYT TTT

62 Bộ dụng củ đở đẻ
Thiết bị 

y tế
Bộ 1 2017

không sử 

dụng 

Nguồn 

ngân sách 
47.000.000 0

Hết niên hạn 

sử dụng
TYT TTT

63 Bộ dụng củ đở đẻ
Thiết bị 

y tế
Bộ 1 2017

không sử 

dụng 

Nguồn 

ngân sách 
47.000.000 0

Hết niên hạn 

sử dụng
TYT TTT

64
Máy Siêu âm trắng đen để 

bàn

Thiết bị 

y tế
Cái 1 2010

Không sử 

dụng 

Nguồn 

ngân sách 
182.970.000 0

Hết niên hạn 

sử dụng
TYT TTHA

65 Máy tính Lenovo
Thiết bị 

văn 
Cái 1 2017

Không sử 

dụng 

Nguồn 

ngân sách 
18.204.000 0

Hết niên hạn 

sử dụng
TYT TTHA

66 Bộ máy vi tính (Robo)
Thiết bị 

văn 
Cái 1 2017

Không sử 

dụng 

Kết dư 

BHYT
17.900.000 0

Hết niên hạn 

sử dụng
TYT TTHA

67
Bộ máy vi tính (Robo 

MASTER F10114)

Thiết bị 

văn 
Bộ 1 2017

Không sử 

dụng 

Kết dư 

BHYT
8.500.000 0

Hết niên hạn 

sử dụng
TYT TTHA

68 Máy điện tim 3 kênh
Thiết bị 

y tế
Cái 1 2010

Không sử 

dụng 

Nguồn 

ngân sách 
36.860.000 0

Hết niên hạn 

sử dụng
TYT TL

69 Máy Siêu âm xách tay
Thiết bị 

y tế
Cái 1 2010

Không sử 

dụng 

Nguồn 

ngân sách 
182.970.000 0

Hết niên hạn 

sử dụng
TYT TL

70 Bộ truyền thông
Thiết bị 

y tế
Bộ 1 2017

Không sử 

dụng 

Nguồn 

ngân sách 
15.000.000 0

Hết niên hạn 

sử dụng
TYT TL

71 Máy đo điện tim 3 kênh
Thiết bị 

y tế
Cái 1 2013

Không sử 

dụng 

Nguồn 

ngân sách 
54.900.000 0

Hết niên hạn 

sử dụng
TYT PTA



72 Máy đo điện tim ECG-3F
Thiết bị 

y tế
Cái 1 2009

Không sử 

dụng 

Nguồn 

ngân sách 
28.391.000 0

Hết niên hạn 

sử dụng
TYT PTA

73 Máy hút dịch chạy điện
Thiết bị 

y tế
Cái 1 2013

Không sử 

dụng 

Nguồn 

ngân sách 
27.459.000 0

Hết niên hạn 

sử dụng
TYT PTA

74 Bộ truyền thanh
Thiết bị 

y tế
Bộ 1 2017

Không sử 

dụng 

Nguồn 

ngân sách 
15.000.000 0

Hết niên hạn 

sử dụng
TYT PTA

75
Máy tính+ Máy in+ Lưu 

điên

Thiết bị 

văn 
Bộ 1 2012

Không sử 

dụng 

Nguồn 

ngân sách 
12.000.000 0

Hết niên hạn 

sử dụng
TYT PTA

76
Máy rửa phim tự động 90 

phim/h

máy rửa 

phim 
Cái 1 2010

Không sử 

dụng 

Nguồn 

ngân sách 
181.800.500 0

Hết niên hạn 

sử dụng (Hư 
KHOA CLS

77 Cassete 35x43 Cassete Cái 1 2010
Không sử 

dụng 

Nguồn 

ngân sách 

Hết niên hạn 

sử dụng (Hư 
KHOA CLS

78 Cassete 30x40 Cassete Cái 1 2010
Không sử 

dụng 

Nguồn 

ngân sách 

Hết niên hạn 

sử dụng (Hư 
KHOA CLS

79 Cassete 24x30 Cassete Cái 1 2010
Không sử 

dụng 

Nguồn 

ngân sách 

Hết niên hạn 

sử dụng (Hư 
KHOA CLS

80 Cassete 18x24 Cassete Cái 1 2010
Không sử 

dụng 

Nguồn 

ngân sách 

Hết niên hạn 

sử dụng (Hư 
KHOA CLS

81 Máy X-quang 100mA
Thiết bị 

y tế
Cái 1 1996

Không sử 

dụng 

Nguồn 

ngân sách 

Hết niên hạn 

sử dụng
KHOA CLS

82
Máy ép túi nhựa hiệu 

Tthanh

Thiết bị 

y tế
1 1 2018

Không 

sử dụng 

Nguồn 

ngân sách 

Hết niên hạn 

sử dụng (Hư 

Khoa 

KSNK

83
Máy hấp ướt 

Model:LSB.50L

Thiết bị 

y tế
1 1 1998

Không 

sử dụng 

Nguồn 

ngân sách 

Hết niên hạn 

sử dụng (Hư 

Khoa 

KSNK

84
Máy Sấy khô Sanyo 

Omtoven

Thiết bị 

y tế
1 1 1998

Không 

sử dụng 

Nguồn 

ngân sách 

Hết niên hạn 

sử dụng (Hư 

Khoa 

KSNK

85 Máy giặc LG (16 kg)
Thiết bị 

y tế
1 1 2009

Không 

sử dụng 

Nguồn 

ngân sách 

Hết niên hạn 

sử dụng

Khoa 

KSNK

Tổng cộng 104 4.071.341.895 17.920.000
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